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           TỈNH ỦY HÀ TĨNH                                                                                                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

        BAN TỔ CHỨC  

                     *                                                                                                                          Hà Tĩnh,, ngày 25 tháng 11 năm 2019                                                                                                                                                                                                                         

DANH SÁCH 

người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 đã hy sinh, từ trần. 
đăng Báo để lấy ý kiến nhân dân trước trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét, quyết định công nhận  

(Áp dụng theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ ) 

 

 

TT 

 

HỌ VÀ 

TÊN 

(năm sinh) 

 

Quê  Quán 

Ngày 

vào 

Đảng 

Ngày 

T.Gia 

HĐCM 

 

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG 

Căn cứ 

để xác 

nhận 

Ngày 

hy 

sinh 

từ 

trần 

Họ tên và 

quan hệ 

của người 

đứng khai 

 Huyện Hương Khê    

01 Phan Ngọc 

Bá 

Bí danh 

Mộ Ái 

Quốc 

 

 

Sinh: 1907   

 

 

Xã Phúc 

Trạch, 

huyện 

Hương Khê, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

 

 

 

1930 
Năm 1930-1931: Tham gia hoạt động tích cực trong các cuộc 

đấu tranh của phong trào Xô Viết do Đảng lãnh đạo, được tổ 

chức giao nhiệm vụ Tổ trưởng tổ rải truyền đơn xã Phúc 

Trạch; tháng 9/1932 ông bị lý trưởng bắt, đánh đập vì nghi 

hoạt động cách mạng; tháng 01/1933-12/1936: Đội phó Đội 

Tự vệ vận chuyển công văn giấy tờ và bảo vệ các cuộc họp 

của tổ chức đảng; tháng 01/1937-10/1940: Phó ban Tuyên 

Văn cơ sở, làm liên lạc vận chuyển truyền đơn và giấy tờ về 

các cơ sở; tháng 11/1940-12/1944: Đội phó Đội Tự vệ, Đội 

phó ĐộiTuyên truyền văn hóa chống mê tín dị đoan trong toàn 

khu và bảo vệ các đoàn công tác của đảng ở cơ sở; tháng 

01/1944-08/1945: Đội phó Đội Tự vệ; năm 1946-1958: 

Trưởng ban bình dân học vụ xã Hương Lĩnh; năm 1959-1966: 

Lịch sử 

Đảng bộ 

xã Phúc 

Trạch 

(trang 20, 

24, 25, 33, 

34, 35, 

42); Bản 

sơ lược lý 

lịch khai 

năm 1966 

và các giấy 

tờ liên 

quan  

1967 Phan Ngọc 

Vỹ (con 

đẻ); Trú 

tại xã 

Phúc 

Trạch, 

huyện 

Hương 

Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh 
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công tác tại ủy ban MTTQ huyện Hương Khê; năm 1967 từ 

trần tại địa phương. 

02 Hồ Sỹ 

Dinh 

Tên khác 

Hồ Sĩ 

Dinh 

 

Sinh: 1915  

 

 

Xã Hà Linh, 

huyện 

Hương Khê, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

1930 1930 Năm 1930-1931: Tham gia hoạt động cách mạng tại địa 

phương, được kết nạp vào Đảng cộng sản; tháng 5/1933 ông 

cùng hai ông là Nguyễn Quốc Duật và Nguyễn Tục trốn sang 

Thái Lan để tránh sự truy lùng của địch, tiếp tục hoạt động 

cách mạng; tháng 5/1934 ông bị mật thám Trung kỳ điều tra, 

truy lùng vì tham gia hoạt động cộng sản; sau năm 1935: mất 

liên lạc với tổ chức, có tham gia một số cuộc hội họp, mít tinh 

do các hội biến tướng tổ chức tại địa phương; năm 1945, tham 

gia tích cuộc cuộc đấu tranh giành chính quyền tại địa phương 

do Mặt trận Việt Minh tổ chức; năm 1965 từ trần tại địa 

phương. Quá trình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách 

của Đảng, Pháp luật của Nhà nước 

Lịch sử 

Đảng bộ 

xã Hà Linh 

(trang 

174); Giấy 

xác nhận 

của Cục 

Hồ sơ 

nghiệp vụ 

An ninh, 

Bộ Công 

an 

1965 Hồ Sỹ Gia 

(con đẻ); 

Trú tại xã 

Hà Linh, 

huyện 

Hương 

Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh 

 Huyện Can Lộc    

03 Nguyễn 

Thị Năm 

 

Sinh: 1910 

Xã Tiến 

Lộc, huyện 

Can Lộc, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

 1931 Từ năm 1931 đến năm 1939, làm giao liên cho Đảng, 

nuôi dưỡng, che dấu cán bộ về hoạt động bí mật và 

lánh nạn; từ 1939 đến 1945 hoạt động tại địa phương; 

từ 1946 đến 1956 Phó Chủ tịch HLHPN xã Tiến Lộc; 

từ trần 1956. 

Lịch sử 

Đảng bộ 

xã Tiến 

Lộc  

1956 Võ Tá 

Linh 

(con đẻ ),  

 xã Tiến 

Lộc, 

huyện 

Can Lộc, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 
04 Phan Tính 

 

Sinh: 1914 

Xã Quang 

Lộc, huyện 

Can Lộc, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

 1931 Từ tháng 01 năm 1931 đến ngày 03 tháng 3 năm 

1932 làm Đội Trưởng Đội Tự vệ xã Quang Lộc, 

huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.  

Bản trích 

lục hồ sơ 

Liệt sĩ của 

Bộ Lao 

1932 Phan Đức 

Anh 

(cháu 

ruột) 

xã Quang 

Lộc, 

huyện 



 3 

động – 

Thương 

binh và xã 

hội 

Can Lộc, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

 Huyện Thạch Hà    

05 Đặng Cúc 

 

Sinh:1913 

Xã Thạch 

Kênh, 

huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

1931 1931 Tháng 3/1931, ông là đảng viên Đảng Cộng sản, thành viên 

đội Tự vệ của Chi bộ Cổ Kênh (nay là xã Thạch Kênh). Sau 

khi bị địch phát hiện, ông trốn sang Lào. Năm 1932, ông bị 

Mật thám Pháp truy lùng khi đang trốn tại Lào nhưng không 

có kết quả. Ngày 28/8/1933, ông bị bắt tại Hà Tĩnh vì tham 

gia hoạt động cộng sản cùng các ông Từ Định, Từ Đạt, 

Nguyễn Ngữ…Ngày 30/8/1933, ông được địch tha (do quyết 

định đình cứu). Sau khi được tha, ông về địa phương tiếp tục 

tham gia hoạt động, đến năm  1938 bị bệnh và từ trần. 

 

Xác nhận 

của Cục Hồ 

sơ nghiệp 

vụ an ninh 

(số 

13269/V06-

P5, ngày 

16/5/2019. 

 

1938 

 

Đặng Sỹ 

Hồng 

(cháu họ) 

trú tại xã 

Thạch 

Kênh, 

huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

06 Lê Anh 

Hiền 

 

Sinh:1923 

Xã Thạch 

Liên, huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

 1941 Ông tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 5/1941, là thành 

viên Mặt trận Việt Minh. Đến tháng 8/1945, tham gia khởi 

nghĩa cướp chính quyền tại xã Đông Bàn (nay là xã Thạch 

Liên). Ông là thành viên Ban Khởi nghĩa của xã, là thủ lĩnh 

Thanh niên. Sau khi cướp chính quyền, ông được phân công 

phụ trách công tác tuyên truyền. Năm 1946, ông được bầu làm 

Ủy viên Ủy ban hành chính xã. Từ tháng 12/1947 đến tháng 

10/1953 công tác tại Phòng Tài chính quân khu, Liên khu 4. 

Tháng 11/1953, tham gia chiến đấu tại mặt trận Điện Biên 

Phủ, đến tháng 5/1954 hy sinh tại Mặt trận. 

Lịch sử 

Đảng bộ xã 

Thạch Liên, 

Bằng Tổ 

quốc ghi 

công. 

 

1954 

(Liệt 

sĩ) 

Lê Anh 

Tuấn 

(con trai) 

trú tại xã 

Thạch 

Liên, 

huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

07 Nguyễn 

Danh Tục 

 

Sinh: 1920 

Xã Thạch 

Liên, huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

1949 1941 Ông tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 5/1941, là thành 

viên Mặt trận Việt Minh. Đến tháng 8/1945, tham gia khởi 

nghĩa cướp chính quyền tại xã Đông Bàn (nay là xã Thạch 

Liên). Sau khi cướp chính quyền, ông được phân công nhiệm 

vụ Trưởng Công an xã. Từ năm 1959 đến 1962, ông giữ các 

chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã; Chủ tịch UBND xã; từ năm 

Lịch sử 

Đảng bộ xã 

Thạch Liên 

1986 Nguyễn 

Danh Chắt 

(con trai) 

trú tại xã 

Thạch 

Liên, 



 4 

1973 - 1978 giữ các chức vụ: Trưởng công an, Phó Chủ tịch 

UBND xã. Năm 1979, ông nghỉ công tác về sinh sống tại địa 

phương, đến năm 1986 từ trần. 

huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

08 Nguyễn 

Miên 

 

Sinh: 1906 

Xã Việt 

Xuyên, 

huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

1930 1930 Ông tham gia hoạt động cách mạng, được kết nạp vào Đảng 

năm 1930 tại Việt Xuyên. Từ năm 1930 đến 1945 tham gia 

hoạt động cách mạng tại địa phương. Tháng 8 năm 1945, sau 

khi giành được chính quyền ông được phân công nhiệm vụ 

làm Chủ tịch Mặt trận cứu quốc.Tháng 11/1951 đến tháng 

12/1952 là bí thư Chi bộ Việt Xuyên; tháng 12/1952 đến tháng 

12/1953 là Chủ tịch Uỷ ban xã Việt Xuyên. Từ 1954 đến 1957 

tham gia lao động sản xuất tại địa phương, từ trần năm 1958. 

Lịch sử 

Đảng bộ xã 

Việt Xuyên,  

 

1958 Nguyễn 

Văn 

Quang 

(con đẻ) 

trú tại xã 

Việt 

Xuyên, 

huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

09 Đậu Sở 

 

Sinh: 1871 

Xã Việt 

Xuyên, 

huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

 1931 Tháng 4/1931, ông tham gia cuộc biểu tình cộng sản, canh 

phòng cho cuộc họp của các đảng viên cộng sản; ngày 

02/12/1931 bị địch bắt. Ngày 10/2/1933 bị Tòa án ngụy quyền 

tỉnh Hà Tĩnh kết án 9 năm tù khổ khai, 5 năm quản thúc theo 

bản án số 19, đưa đi giam ở Hội An, được giảm án 4 năm. 

Tháng 4/1936 được tha về địa phương. Sau khi được tha về 

sinh sống, hoạt động tại địa phương, đến năm 1944 từ trần. 

Xác nhận 

của Bảo 

tàng Xô viết 

Nghệ Tĩnh 

1944 Đậu Thị 

Minh 

(con đẻ) 

trú tại xã 

Việt 

Xuyên, 

huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

10 Trần Liêu 

 

 

Sinh: 1914 

Xã Việt 

Xuyên, 

huyện 

Thạch Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh 

 1931 Tháng 10/1931, ông bị địch kết án 3 năm tù giam và 2 năm 

quản thúc vì hoạt động chính trị. Ngày 29/11/1932, ông được 

địch xét tha nhân ngày Bảo Đại về nước theo Công văn số 

2264 của cơ quan tư pháp Ngụy. Sau khi được tha, ông sinh 

sống và hoạt động tại địa phương, đến năm 1984 từ trần. 

Xác nhận 

của Bảo 

tàng Xô viết 

Nghệ Tĩnh, 

Cục hồ sơ 

nghiệp vụ 

An ninh, Bộ 

Công an 

1984. Trần Thị 

Lành, (con 

đẻ) 

 phường 

Nghĩa 

Phú, thị xã 

Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk 

Nông 
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 Huyện hương Sơn    

11 Trần Thị 

Ngôn 

Bí danh 

Trần Thị 

Thản 

 

 

Sinh: 1893 

Xã Sơn 

Ninh, 

huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tinh 

1948 1930 Tháng 03 năm 1930 đến tháng 12/1931 Liên lạc giấy 

tờ giúp đỡ cán bộ Đảng Việt Tân (Nay là Đảng cộng 

sản Việt Nam). Tháng 12/1931 đến 9/1944 Phong 

trào bị tan vỡ,  nên việc đem giấy tờ liên lạc ít, chủ 

yếu đưa giấy tờ mời cán bộ họp để ông Trần Chí Tín 

truyền đạt tại xã Sơn Ninh. Tháng 10/1944 đến 

5/1945 Bí thư phụ nữ thôn và xã Sơn Ninh, huyện 

Hương Sơn. Tháng 08/1948 đến 10/1974 Công tác 

tại địa phương. 

 

Lý lịch 

Đảng viên 

khai năm 

1975 

1988 Nguyễn 

Trương 

Phi  

(cháu 

nội) 

Xã Sơn 

Ninh, 

huyện 

Hương 

Sơn, tỉnh 

Hà Tinh 
 Huyện Lộc Hà    

12 

 

 

Lê Đức 

 

 Sinh: 1886 

 

Xã Mai Phụ, 

huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh 

1930 1930 Tháng 7/1930 được kết nạp vào Đảng, là đảng viên Chi bộ 

đầu tiên ở Tổng Vĩnh Luật, do đồng chí Lê Đình Trợi làm Bí 

thư. Từ năm 1930 đến 1932 được Đảng giao phụ trách mua 

bán (giống hình thức hợp tác xã) phải trốn sang Lào chờ thời 

cơ. Từ năm 1932 đến 1936 hoạt động bí mật. Từ tháng 6/1936 

hoạt động nữa bí mật dười hình thức tổ thờ nề. Từ năm 1940 – 

1944 tiếp tục hoạt động tại địa phương. Từ trần ngày 

18/05/1945. 

 

Lịch sử 

Đảng bộ xã 

Mai Phụ 

(giai đoạn 

1930-2017) 

 

1945 Phạm Bá 

Ủy (con 

rể), xã 

Mai Phụ, 

huyện Lộc 

Hà, tỉnh 

Hà Tĩnh 

 

Trong danh sách này có 12 hồ sơ 
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